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TÒA ÁN NHÂN DÂN     

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 170 /2022/HS-ST 

Ngày: 22 - 8 - 2022 

 

 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

T A  N NH N D N THÀNH PHỐ QUY NHƠN  TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Un  Qu n    n   

Các Hội thẩm nhân dân:  n  N uyễn Văn Sỹ 

                                Bà P ạm T   Tú N   

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần T   Hạn  là T ư ký Toà án n ân dân Tp. Quy 

N ơn, tỉn  Bìn    n .   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Quy Nhơn tham gia phiên tòa: Bà 

 ặn  T   Vân - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 8 năm 2022 tại Trụ sở Tò  án n ân dân Tp. Quy N ơn, tỉn  

Bìn    n  xét xử sơ t ẩm côn  k  i vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 177/2022/TLST - HS 

ngày 03 tháng 8 năm 2022 theo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 

171/2022/Q XXST-HS ngày 18 tháng 8 năm 2022 đối với b  cáo:  

 ặn  T àn  D, sin  năm 1993; tại Tp. Q, tỉn  B; Nơi cư trú: Tổ 3, KV7, P. 

T, Tp. Q, tỉn  B; Giới tín : Nam; Quốc t c : Việt N m; Dân tộc: Kin ; Tôn  iáo: 

K ôn ; N  ề n  iệp: Không; Trìn  độ văn  ó : 06/12; Con ông  ặn  T àn  T, 

sin  năm 1967 và bà N uyễn T   H, sin  năm 1968; Vợ: P ạm T   Hồn  N, sinh 

năm 1993; Con: có 01 con sin  năm 2015; Tiền án, tiền sự: không; B  cáo b  áp 

dụn  biện p áp n ăn c ặn “Cấm đi k ỏi nơi cư trú”. (Có mặt). 

- Bị hại:  

1. C   N uyễn Trần T u C, sin  năm 2001. Trú tại: Tổ 6, KV1, P. T, Tp. Q, 

tỉn  B. (Vắn  mặt). 

2. C   Trươn  T   D, sin  năm 1994. Trú tại: Tổ 3, KV7, P. T, Tp. Q, tỉn  

B. (Vắn  mặt). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. An  Hồ Sơn G, sin  năm 1983. Trú tại: 224 Lạc Lon  Q, Tp. Q, tỉn  B. 
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2. An  P ạm Văn H, sin  năm 1984. Trú tại: Tổ 7, KV8, P. T, Tp. Q, tỉn  B. 

(Vắn  mặt). 

3. An  N uyễn Tấn  , sin  năm 1974. Trú tại: Tổ 6, KV1, P. T, Tp. Q, tỉn  B. 

(Vắn  mặt). 

4. An   ặn  T àn  N, sin  năm 1989. Trú tại: Tổ 3, KV7, P. T, Tp. Q, tỉn  B. 

(Vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ  N: 

T eo các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tò , nội dun  vụ 

án được tóm tắt n ư s u: 

Do cần tiền trả nợ, k oản  18  iờ 30 p út n ày 13/02/2022,  ặn  T àn  D 

đi bộ đến n à P  n Trươn  H ở Tổ 3, KV7, P. T, TP. Q để mượn tiền. K i đến nhà 

Huy, D t ấy cổn  mở, bên tron  sân có dựn  03 xe mô tô (01 xe mô tô  iệu 

Exciter màu đỏ, 01 xe t y    màu trắn  và 01 xe mô tô  iệu Airbl de 77L2-

099.62). D vào tìm H n ưn  k ôn  t ấy nên đi r  rồi qu  p òn  trọ tìm một n ười 

tên P n ưn  k ông có nên D đi r  cổn . Lúc này, D t ấy xe mô tô  iệu Airbl de 

77L2-099.62 do c   N uyễn Trần T u C sử dụn  dựn   iữ  sân, k ôn   i trôn  coi 

nên nảy sin  ý đ n  c iếm đoạt xe mô tô này. D dắt xe mô tô củ  c   C lùi ra sau, 

 ướn  về p í  cổn  k oản  03 mét t ì đụn  cán  cổn   ây tiến  độn , D sợ b  

p át  iện nên đẩy xe tới p í  trước và qu n sát có  i n ìn t ấy k ôn . Lúc này, D 

t ấy có n ười c ạy xe mô tô vào sân, lo sợ b  p át  iện nên D bỏ xe lại rồi đi về 

nhà. Trên đườn  về n à, D n ìn t ấy n à c   Trươn  T   D (cùn  k u vực trên) 

đón  cử  nên nảy sin  ý đ n  trộm cắp tài sản củ  c   D. D dùn  t y p ải nắm 

k oá vặn  iật mạn  làm bun  cử  r  rồi đột n ập vào n à c   D. D lục tủ sắt ở 

c ân cầu t  n  p át  iện bên tron   ộc tủ có  ộp n ự  màu  ồn  có c ứ  02 n ẫn 

bằn  kim loại màu vàn , 02 sợi dây c uyền bằn  kim loại màu vàn  nên lấy bỏ 

vào túi quần. D p át  iện tron  ví tiền để trên n ăn tủ có 1.200.000 đồn  nên lấy 

số tiền này rồi tẩu t oát. S u đó, D đem số vàn  c iếm đoạt được đến tiệm vàn  

“Mỹ T” đ   c ỉ: 224 Lạc Lon  Q, P. T, TP. Q bán c o  n  Hồ Sơn G (c ủ tiệm 

vàn ) được 8.015.000 đồn . D tiêu 15.000 đồn , số tiền 8.000.000 đồn  còn lại D 

đem về n à cất c un  với số tiền 1.200.000 đồn  ở dưới nệm p òn  n ủ củ  D. 

Tron  quá trìn  điều tr ,  ặn  T àn  D đã k  i n ận toàn bộ  àn  vi p ạm tội củ  

mình.  

Ngày 30/3/2022, Phân viện K o   ọc  ìn  sự tại  à Nẵn  kết luận:  

- 02 c iếc n ẫn bằn  kim loại, màu vàn ,   i c iếc n ẫn trên đều có đín   ạt 

c ất màu trắn  và có các c ữ, số “OU; 18K”  ửi  iám đ n  đều có kim loại vàn  

(Au),  àm lượn  kim loại vàn  trun  bìn  là 65,3%; tổn  k ối lượn  mẫu là 

3,55  m (tín  cả  ạt c ất màu trắn ). 
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- 01 sợi dây c uyền bằn  kim loại, màu vàn , dài 36cm  ửi  iám đ n  có 

kim loại vàn  (Au),  àm lượn  kim loại vàn  là 61,0%; k ối lượn  mẫu là 

2,93gam. 

- 01 sợi dây c uyền bằn  kim loại, màu vàn , dài 35cm  ửi  iám đ n  có 

kim loại vàn  (Au),  àm lượn  kim loại vàn  là 61,0%; k ối lượn  mẫu là 

3,22gam. 

- 01 mặt dây c uyền bằn  kim loại, màu vàn , dạn    i  ìn  tròn  ắn vào 

n  u tron  đó có một  ìn  tròn có  ắn các  ạt c ất màu trắn   ửi  iám đ n  có kim 

loại vàn  (Au),  àm lượn  kim loại vàn  là 61,0%; tổn  k ối lượn  mẫu là 

1,12gam (tín  cả k ối lượn  các  ạt c ất màu trắn ).  

N ày 27/4/2022, Hội đồn  đ n   iá tron  tố tụn   ìn  sự TP. Quy N ơn kết 

luận:  

- 02 c iếc n ẫn bằn  kim loại vàn ,   i c iếc n ẫn trên đều có đín   ạt c ất 

màu trắn  và có các c ữ, số “OU; 18K”,  àm lượn  kim loại vàng trung bình là 

65,3%; tổn  k ối lượn  là 3,55  m, tr   iá: 3.520.000 đồn . 

- 01 sợi dây c uyền bằn  kim loại vàn , dài 36cm,  àm lượn  kim loại vàn  

là 61,0%; k ối lượn  là 2,93  m, tr   iá: 2.895.000 đồn . 

- 01 sợi dây c uyền bằn  kim loại vàn , dài 35cm,  àm lượn  kim loại vàn  

là 61,0%; k ối lượn  là 3,22  m, tr   iá: 3.225.000 đồn . 

- 01 mặt dây c uyền bằn  kim loại vàn , dạn    i  ìn  tròn  ắn vào n  u, 

tron  đó có một  ìn  tròn có  ắn các  ạt c ất màu trắn ,  àm lượn  kim loại vàn  

là 61,0%; tổn  k ối lượn  là 1,12  m (tín  cả k ối lượn  các  ạt c ất màu trắn ), 

tr   iá: 1.195.000 đồn . 

Tổn   iá tr  tài sản là: 10.835.000 đồn . 

N ày 12/5/2022, Hội đồn  đ n   iá tron  tố tụn   ìn  sự TP. Quy N ơn kết 

luận: 01 xe mô tô, biển số 77L2-099.62  iệu Hond  số loại Airbl de, màu đen bạc, 

tr   iá: 30.000.000 đồn .  

Vật c ứn  vụ án: Cơ qu n CS T Côn   n TP. Quy N ơn đã tạm  iữ 

1.200.000 đồn , 02 c iếc n ẫn bằn  kim loại vàn , k ối lượn  3,55   m; 01 sơi 

dây c uyền vằn  kim loại vàn , dài 36cm, k ối lượn  là 3,22  m; 01 sợi dây 

c uyền bằn  kim loại vàn , dài 35cm, k ối lượn  là 3,22  m; 01 mặt dây c uyền 

bằn  kim loại vàn  tổn  k ối lượn  là 1,12  m và đã trả lại c o Trươn  T   D; 01 

xe mô tô 77L2-099.62 và đã trả lại c o N uyễn Tấn  ; tạm  iữ 8.000.000 đồn  và 

đã trả lại c o  ặn  T àn  N.  
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Về p ần dân sự:  ặn  T àn  D đã n ờ  n  ruột là  ặn  T àn  N bồi 

t ườn  c o Hồ Sơn G số tiền 8.624.000 đồn . An  Hồ Sơn G, c   Trươn  T   D, 

N uyễn Trần T u C đã n ận lại tài sản, k ôn  có yêu cầu bồi t ườn   ì t êm.  

Bản Cáo trạn  số: 106/CT - VKSQN n ày 28 t án  7 năm 2022 củ  Viện 

Kiểm sát n ân dân Tp. Quy N ơn truy tố b  cáo  ặn  T àn  D n  về tội “Trộm 

cắp tài sản” t eo k oản 1  iều 173 củ  Bộ Luật  ìn  sự. 

Tại p iên tò , đại diện Viện kiểm sát  iữ quyền côn  tố luận tội và tr n  

luận: B  cáo  ặn  T àn  D k  i n ận toàn bộ  àn  vi p ạm tội củ  mìn  n ư Cáo 

trạn  đã truy tố nên Viện kiểm sát n ân dân Tp. Quy N ơn  iữ n uyên quyết đ n  

truy tố đối với b  cáo về tội: “Trộm cắp tài sản” k oản 1  iều 173 củ  Bộ Luật 

 ìn  sự.  ề n    Hội đồn  xét xử áp dụn  k oản 1  iều 173, điểm b, s k oản 1, 

k oản 2  iều 51, điểm   k oản 1  iều 52,  iều 65 củ  Bộ Luật  ìn  sự; xử p ạt b  

cáo  ặn  T àn  D từ 09 đến 12 tháng tù n ưn  c o  ưởn  án treo và có ấn đ n  

t ời  i n t ử t ác . 

- Về bồi t ườn  t iệt  ại:  ặn  T àn  D đã n ờ  n  ruột là  ặn  T àn  N 

bồi t ườn  c o Hồ Sơn G số tiền 8.624.000 đồn . An  G, c   Trươn  T   D, 

N uyễn Trần T u C đã n ận lại tài sản, k ôn  có yêu cầu bồi t ườn   ì t êm. 

- B  cáo t ừ  n ận  àn  vi p ạm tội, k ôn  bào c ữ .  

- B  cáo nói lời s u cùn : B  cáo t ườn  xuyên đ u bện , xin H XX xử  ìn  

p ạt n ẹ n ất để b  cáo có điều kiện nuôi con n ỏ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

t ẩm tr , xét  ỏi, tr n  luận tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận t ấy n ư s u: 

[1] Về  àn  vi, quyết đ n  tố tụn  củ  Cơ qu n điều tr  Côn   n Tp. Quy 

N ơn,  iều tr  viên, Viện kiểm sát n ân dân Tp. Quy N ơn, Kiểm sát viên tron  

quá trìn  điều tr , truy tố đã t ực  iện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự t ủ tục quy 

đ n  củ  Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tr  và tại p iên tò , b  cáo, b   ại, 

n ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n k ôn  có ý kiến  oặc k iếu nại về  àn  vi, 

quyết đ n  củ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố tụn . Do đó, các  àn  

vi, quyết đ n  tố tụn  củ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố tụn  đã 

t ực  iện đều  ợp p áp. 

[2] Về tội d n  và điều luật áp dụn : Tại p iên tò  b  cáo  ặn  T àn  D 

k  i n ận toàn bộ  àn  vi p ạm tội n ư Cáo trạn  củ  Viện kiểm sát đã truy tố, lời 

k  i củ  b  cáo p ù  ợp với c ứn  cứ có tron   ồ sơ vụ án nên H XX có đủ cơ sở 

xác đ n :  ể có tiền trả nợ, vào tối n ày 13/02/2022, b  cáo  ặn  T àn  D có hành 

vi lén lút c iếm đoạt 02 n ẫn vàn  và 02 sợi dây c uyền vàn  tr   iá 10.835.000 
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đồn  và số tiền 1.200.000 đồn  củ  Trươn  T   D, tổn   iá tr  tài sản b  c iếm 

đoạt là 12.035.000 đồn . N oài r , b  cáo D còn lén lút dắt xe mô tô củ  N uyễn 

Trần T u C tr   iá 30.000.000 đồn  r   ướn  cổn  n ằm c iếm đoạt n ưn  lo sợ 

p át  iện nên D c ư  c iếm đoạt được xe này. Tài sản  ợp p áp củ  côn  dân 

được p áp luật bảo vệ, mọi  àn  vi xâm p ạm đều được p át  iện k p t ời và xử lý 

n  iêm min , b  cáo D là n ười có đầy đủ năn  lực n ận t ức để điều k iển  àn  

vi củ  mìn  nên p ải biết “trộm cắp tài sản” củ  n ười k ác là vi p ạm p áp luật 

n ưn  với ý t ức xem t ườn  p áp luật, t  m l m nên đã lợi dụn  sự sơ  ở tron  

việc quản lý tài sản, lén lút c iếm đoạt tài sản củ  các b   ại với tổn   iá tr  

42.035.000 đồn . Do đó, Viện kiểm sát n ân dân Tp. Quy N ơn truy tố b  cáo 

 ặn  T àn  D về tội “Trộm cắp tài sản” t eo quy đ n  tại k oản 1  iều 173 củ  

Bộ Luật  ìn  sự là có căn cứ, đún  luật. 

[3] Về tín  c ất, mức độ  àn  vi p ạm tội củ  b  cáo: Hàn  vi củ  b  cáo là 

n uy  iểm c o xã  ội, xâm p ạm đến quyền sở  ữu tài sản củ  n ười k ác,  ây 

mất trật tự tr   n,  n toàn xã  ội ở đ   p ươn  nên cần xử p ạt n  iêm k ắc n ằm 

giáo dục riên  đối với b  cáo và p òn  n ừ  tội p ạm c un  đối với xã  ội.  

[4] Xét về n ân t ân, tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự củ  

b  cáo t ì t ấy rằn : B  cáo có n ân t ân tốt, k ôn  có tiền án, tiền sự; có nơi cư 

trú rõ ràng. Về tìn  tiết tăn  nặn : B  cáo D đã t ực  iện 02 lần  àn  vi trộm cắp 

tài sản mà mỗi lần đều đủ yếu tố cấu t àn  tội p ạm nên p ải c  u tìn  tiết tăn  

nặn  trác  n iệm  ìn  sự “P ạm tội 02 lần trở lên” quy đ n  tại điểm   k oản 1 

 iều 52 Bộ luật  ìn  sự. Về tìn  tiết  iảm n ẹ: Quá trìn  điều tr , tại p iên tò  b  

cáo k  i báo t àn  k ẩn, ăn năn  ối cải về  àn  vi p ạm tội củ  mìn ;  i  đìn  b  

cáo tự n uyện bồi t ườn  t iệt  ại nên được áp dụn  tìn  tiết  iảm n ẹ trác  

n iệm  ìn  sự t eo quy đ n  tại điểm b, s k oản 1  iều 51 Bộ luật Hìn  sự. B   ại 

có đơn xin  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo nên có căn cứ để áp dụn  tìn  tiết  iảm 

n ẹ trác  n iệm  ìn  sự được quy đ n  tại k oản 2  iều 51 Bộ luật Hìn  sự. N oài 

ra, tron  02 lần b  cáo t ực  iện  àn  vi p ạm tội, tron  đó có 01 lần p ạm tội 

c ư  đạt; tài sản c iếm đoạt đã t u  ồi trả lại c o b   ại,  i  đìn  b  cáo có  oàn 

cản  k ó k ăn, b  cáo b  bện  đ n  nuôi con n ỏ nên cần xem xét k i lượn   ìn . 

N ận t ấy b  cáo D có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràn . Do đó, 

H XX cần xem xét xử p ạt b  cáo  ìn  p ạt tù có điều kiện cũn  đủ cải tạo,  iáo 

dục b  cáo trở t àn  côn  dân tốt, có íc  c o  i  đìn  và xã  ội. 

[5] Về  ìn  p ạt bổ sun : T eo quy đ n  tại k oản 5  iều 173 Bộ Luật  ìn  

sự, b  cáo D có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  là  ìn  p ạt tiền. Tuy n iên, tại 

p iên tò  b  cáo k  i k ôn  có n  ề n  iệp và k ôn  có t u n ập nên Hội đồn  

xét xử k ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  đối với b  cáo. 
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[6] Về p ần dân sự: B  cáo D n ờ  n  ruột là  ặn  T àn  N bồi t ườn  c o 

anh Hồ Sơn G số tiền 8.624.000 đồn . An  G, các b   ại c   Trươn  T   D và 

N uyễn Trần T u C đã n ận lại tài sản b  c iếm đoạt, k ôn  có yêu cầu bồi t ườn  

gì thêm nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét,  iải quyết.  

[7] Về vấn đề k ác:  ối với  n  Hồ Sơn Gi n , có  àn  vi mu  lại số vàn  

 ồm 02 n ẫn và 02 sợi dây c uyền củ   ặn  T àn  D n  n ưn  k ôn  biết đây là 

tài sản do trộm cắp mà có nên k ôn  truy cứu trác  n iệm  ìn  sự đối với  n  

Giang là có căn cứ. 

[8] Về xử lý vật c ứn : 01 (một) đĩ  VCD là vật c ứn  củ  vụ án. H XX 

xét t ấy: 01 đĩ  VCD lưu  iữ 01 đoạn video tríc  xuất từ c mer  (03 phút, 08 

 iây),   i lại  ìn  ản  đối tượn  n  i vấn nên lưu t eo  ồ sơ vụ án.  

[9] Về án p í: T eo quy đ n  tại các  iều 135, 136 củ  Bộ luật Tố tụn   ìn  

sự và điểm   k oản 1  iều 23 củ  N    quyết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 

30/12/2016 củ  Ủy b n t ườn  vụ Quốc  ội; b  cáo  ặn  T àn  D p ải c  u 

200.000 đồn  (  i trăm n  ìn đồn ) án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

[10] Các đề n    củ  đại điện Viện kiểm sát n ân dân Tp. Quy N ơn, tỉn  

Bìn    n  là p ù  ợp với n ận đ n  củ  Hội đồn  xét xử nên c ấp n ận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52; Điều 57; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; 

Căn cứ vào Điều 135, 136  Bộ luật Tố tụng hình sự;  

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

1. Về tội d n : Tuyên bố b  cáo  ặn  T àn  D p ạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

2. Về  ìn  p ạt:  

Xử p ạt b  cáo  ặn  T àn  D 12 (mười   i) t án  tù về tội: “Trộm cắp tài 

sản”, n ưn  c o  ưởn  án treo, t ời  i n t ử t ác  24 (  i mươi bốn) t án  tín  từ 

n ày tuyên án sơ t ẩm n ày 22/8/2022. 

Gi o b  cáo  ặn  T àn  D c o UBND p ườn  T, Tp. Q, tỉn  B giám sát và 

 iáo dục tron  t ời  i n t ử t ác . Trườn   ợp n ười được  ưởn  án treo t  y đổi 

nơi cư trú t ì t ực  iện t eo quy đ n  tại k oản 1  iều 92 củ  Luật t i  àn  án 

 ìn  sự.  
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Tron  t ời  i n t ử t ác , n ười được  ưởn  án treo cố ý vi p ạm n  ĩ  vụ 

02 lần trở lên t ì Tò  án có t ể buộc n ười được  ưởn  án treo p ải c ấp  àn  

 ìn  p ạt tù củ  bản án đã c o  ưởn  án treo. 

3. Về án p í: Buộc b  cáo  ặn  T àn  D p ải c  u 200.000 đồn  (  i trăm 

n  ìn đồn ) án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

4. Về quyền k án  cáo: B  cáo có quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ 

n ày tuyên án. B   ại, n ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n vắn  mặt có quyền 

k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày n ận được bản án  oặc niêm yết bản án tại 

đ   p ươn  nơi cư trú.  

 

 Nơi nhận:    

- TAND tỉn  B;  

- VKSND Tp. Q; 

- C i cục THADS Tp. Q;  

- CQ CS T CA Tp. Q; 

-  ội  TTH CA Tp. Q;  

- UBND p ườn  T; 

-  ươn  sự;     

- B  cáo; 

- Lưu  ồ sơ. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Ung Quang Định 

 


